
       TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

STT MÃ SỐ SV MÔN THI LỚP THI NGÀY THI
GIỜ 

THI

PHÒNG 

THI
KẾT QUẢ GHI CHÚ

1 030536200005 Phan Ngọc Anh Kiểm soát nội bộ D01 15/04/2023 07h00 A001
Được ghi nhận 

điểm I

2 030837210055 Bùi Nhật Anh Kinh doanh quốc tế D03 14/04/2023 07h00 A001
Được ghi nhận 

điểm I

3 030838220205 Trần Thị Phương Anh Toán cáo cấp 2 D03 29/03/2023 07h00 A004
Được ghi nhận 

điểm I

4 030838220205 Trần Thị Phương Anh
Nhập môn ngành Kinh tế 

quốc tế
D03 29/03/2023 09h30 A001

Được ghi nhận 

điểm I

5 030338220011 Nguyễn Hoàng Bảo Châu Kinh tế học vĩ mô D03 01/04/2023 07h00 A006
Không ghi nhận 

điểm I

Minh chứng không 

đúng quy định

6 030136200121 Nguyễn Hải Đăng Kinh doanh ngoại hối D01 13/04/2023 07h00 A102
Được ghi nhận 

điểm I

7 050609211888 Trần Hoàng Hải Đăng
Kinh tế chính trị Mác-

Lênin
L04 06/04/2023 09h30 TTD401

Được ghi nhận 

điểm I

8 030838220044 Nguyễn Thế Đức Kinh tế học vĩ mô D04 01/04/2023 07h00 A008
Được ghi nhận 

điểm I

9 030136200098 Nguyễn Thị Thanh Duy Kế toán Ngân hàng D03 10/04/2023 13h00 C205
Được ghi nhận 

điểm I

10 050609210304 Đỗ Phương Giang
Kế toán tài chính các 

doanh nghiệp đặc thù
L30 12/04/2023 13h00 B2.101

Được ghi nhận 

điểm I

(KIỂM DÒ)  KẾT QUẢ DANH SÁCH SINH VIÊN NỘP ĐƠN XIN VẮNG THI KẾT THÚC HỌC PHẦN CÓ PHÉP 

HỌC KỲ 2 (ĐỢT 1) NĂM HỌC 2022-2023

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY CHUẨN, CHẤT LƯỢNG CAO VÀ QUỐC TẾ SONG BẰNG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 05 năm 2023

HỌ VÀ TÊN
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STT MÃ SỐ SV MÔN THI LỚP THI NGÀY THI
GIỜ 

THI
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KẾT QUẢ GHI CHÚHỌ VÀ TÊN

11 050609211893 Giáp Hoàng Lê Giang Tin học ứng dụng L02 07/04/2023 09h30 C201
Được ghi nhận 

điểm I

12 030536200047 Nguyễn Thúy Hằng
Kế toán ngân hàng nâng 

cao
D02 14/04/2023 15h30 A006

Được ghi nhận 

điểm I

13 030238220071 Hòa Minh Hoàng Cơ sở dữ liệu D02 01/04/2023 13h00 C205
Được ghi nhận 

điểm I

14 030436200071 Huỳnh Thị Thu Hồng Tiếng Nhật 4 D01 14/04/2023 15h30 A204
Được ghi nhận 

điểm I

15 030632160837 Đặng Thị Hương
Lý thuyết xác suất và thống 

kê toán
D02 31/03/2023 07h00 A106

Được ghi nhận 

điểm I

16 030438220072 Nguyễn Thị Huyền Dẫn luận ngôn ngữ học D02 30/03/2023 13h00 A001
Được ghi nhận 

điểm I

17 030438220072 Nguyễn Thị Huyền Tiếng Anh 2 - Nói 2 D02 30/03/2023 15h30 A107
Được ghi nhận 

điểm I

18 030836200074 Nguyễn Thị Kim Khánh Bảo hiểm D01 11/04/2023 07h00 C201
Được ghi nhận 

điểm I

19 050608200074 Lưu Minh Gia Khánh Tín dụng ngân hàng L08 10/04/2023 13h00 B2.103
Được ghi nhận 

điểm I

20 050608200397 Nguyễn Hữu Khánh Luật kinh doanh L19 15/04/2023 07h00 B2.105
Được ghi nhận 

điểm I

21 050609211985 Nguyễn Đình Ngọc Khánh
Kế toán tài chính các 

doanh nghiệp đặc thù
L29 12/04/2023 13h00 TTD401

Được ghi nhận 

điểm I

22 050609211985 Nguyễn Đình Ngọc Khánh Hệ thống thông tin kế toán L29 13/04/2023 09h30 TTD503
Được ghi nhận 

điểm I

23 050609210596 Nguyễn Thị Thiên Kim Tài chính quốc tế L02 15/04/2023 13h00 TTD403
Được ghi nhận 

điểm I

24 030836200104 Nguyễn Trương Mẫn Nghi Logistic quốc tế D02 10/04/2023 09h30 A003
Được ghi nhận 

điểm I
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25 050608200493 Nguyễn Thái Như Ngọc Thương mại điện tử L10 07/04/2023 09h30 C205
Được ghi nhận 

điểm I

26 050609212068 Lê Hồ Hồng Ngọc
Giải thuật ứng dụng trong 

kinh doanh
L06 13/04/2023 09h30 TTD406

Được ghi nhận 

điểm I

27 050610220351 Hồ Bảo Ngọc
Logic ứng dụng trong kinh 

doanh
L15 01/04/2023 07h00 C305

Được ghi nhận 

điểm I

28 050610220360 Nguyễn Thị Hồng Ngọc Toán cáo cấp 2 L11 29/03/2023 07h00 B2.203
Được ghi nhận 

điểm I

29 030436200136 Mai Thái Phúc Logic học D02 29/03/2023 15h30 A002
Được ghi nhận 

điểm I

30 030137210410 Hồ Huỳnh Hữu Phước Tư tưởng Hồ Chí Minh D17 10/04/2023 10h00 C205
Được ghi nhận 

điểm I

31 030137210429 Nguyễn Thảo Quyên Tài chính doanh nghiệp D03 15/04/2023 08h30 C203
Được ghi nhận 

điểm I

32 030235190127 Nông Thị Sinh Kinh tế học vi mô D02 30/03/2023 07h00 A004
Được ghi nhận 

điểm I

33 050609211297 Phạm Văn Thắng
Kinh tế chính trị Mác-

Lênin
L09 06/04/2023 07h00 B2.103

Được ghi nhận 

điểm I

34 030437210193 Lê Thị Hoài Thảo Tiếng Anh - Đọc nâng cao D01 11/04/2023 15h30 A008
Được ghi nhận 

điểm I

35 030437210202 Phạm Ngọc Thiện Tiếng Anh 2 - Đọc 2 D06 01/04/2023 13h00 A004
Được ghi nhận 

điểm I

36 050607190487 Nguyễn Hưng Thịnh Tài chính doanh nghiệp L08 11/04/2023 13h00 B2.102
Được ghi nhận 

điểm I

37 030537210217 Tiêu Thị Thương Kế toán quản trị D01 11/04/2023 14h30 C205
Được ghi nhận 

điểm I

38 030537210217 Tiêu Thị Thương
Phân tích dữ liệu kế toán 

với python
D02 11/04/2023 13h00 C305

Được ghi nhận 

điểm I
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39 050606180402 Đoàn Thị Hoài Thương Tiếng Anh: Đọc - Viết 4 L07 04/04/2023 09h30 B2.106
Được ghi nhận 

điểm I

40 030136200629 Tạ Thị Thu Thủy Bảo hiểm D03 11/04/2023 08h30 C206
Được ghi nhận 

điểm I

41 030137210538 Phạm Kiều Tiên Kế toán tài chính D03 14/04/2023 13h00 C204
Được ghi nhận 

điểm I

42 030438220245 Huỳnh Thanh Toàn Tiếng Anh 2 - Đọc 2 D01 01/04/2023 13h00 A001
Được ghi nhận 

điểm I

43 030236200179 Lê Quỳnh Trang Tin học ứng dụng D03 13/04/2023 07h00 C305
Được ghi nhận 

điểm I

44 050609212264 Lê Ngô Thùy Trang Tài chính doanh nghiệp L02_TA 11/04/2023 07h00 TTD404
Được ghi nhận 

điểm I

45 030138220445 Lưu Diễm Trinh Nguyên lý kế toán D01 01/04/2023 07h00 C306
Được ghi nhận 

điểm I

46 050607190589 Hoàng Trọng Kinh tế học vĩ mô L02 30/03/2023 07h00 TTD407
Được ghi nhận 

điểm I

47 030136200578 Đỗ Thị Lan Tường Thẩm định giá tài sản D01 15/04/2023 13h00 C205
Được ghi nhận 

điểm I

48 030536200248 Nguyễn Phương Uyên Thuế D01 15/04/2023 14h30 C206
Được ghi nhận 

điểm I

49 030738220235 Phạm Phương Uyên Luật hành chính D01 30/03/2023 13h00 A004
Được ghi nhận 

điểm I

50 050610220250 Lê Văn Việt Kinh tế học vĩ mô L02 30/03/2023 07h00 TTD405
Được ghi nhận 

điểm I

51 030237210221 Hoàng Xuân Ý Tiếng Anh chuyên ngành 1 D12 14/04/2023 07h00 C205
Được ghi nhận 

điểm I

52 050606180473 Trần Thị Mỹ Yến Kiểm toán doanh nghiệp L21 12/04/2023 15h30 B2.102
Được ghi nhận 

điểm I
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